
1

VP NV

(1) (2) (3) (4) (5)

I
Quản lý tại Cục Quản trị 

36 25

PC 2 5

MTXT 1 0

PC 2 0

MTXT 0 0

PC 4 0

MTXT 0 0

PC 0 3

MTXT 0 0

PC 0 5

MTXT 0 0

PC 0 0

MTXT 0 3

PC 0 2

MTXT 1 0

PC 0 0

MTXT 0 0

PC 0 4

MTXT 0 0

PC 1 0

MTXT 1 0

PC 6 0

MTXT 1 0

PC 12 3

MTXT 0 0

PC 0 0

MTXT 0 0

PC 4 0

MTXT 1 0

II Sở Giao dịch và các đơn vị Vụ, Cục khác 38 27

PC 8 12

MTXT 0 0

PC 8 3

MTXT 0 0

PC 0 2

MTXT 0 0

PC 3 0

MTXT 0 0

PC 19 10

PHỤ LỤC I: 

KẾ HOẠCH MUA SẮM TẬP TRUNG MÁY TÍNH 

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC NĂM 2022 

(Gửi kèm Công văn số         /TCKT3 ngày      tháng     năm 2022 của Vụ Tài chính-Kế toán)

TT Tên đơn vị Loại máy tính
Số lượng 

1 Vụ Tổ chức cán bộ

2 Vụ Pháp chế

3 Vụ Hợp tác Quốc tế

4 Vụ Tín dụng các ngành kinh tế

5 Vụ Quản lý Ngoại hối

6 Vụ Tài chính - Kế toán

7 Vụ Thanh toán

8 Vụ Kiểm toán nội bộ

9 Vụ Dự báo Thống kê

10 Vụ Chính sách tiền tệ

11 Vụ Thi đua khen thưởng

12 Văn phòng NHNN

13 Cục Quản trị

14 Vụ Truyền thông

1 Sở Giao dịch

2 Cục Công nghệ thông tin

3 Chi Cục Công nghệ thông tin

4 Chi Cục Phát hành và kho quỹ

5 Cơ quan Thanh tra giám sát NH



2

VP NV

(1) (2) (3) (4) (5)

TT Tên đơn vị Loại máy tính
Số lượng 

MTXT 0 0

PC 0 0

MTXT 0 0

III Quản lý tại Chi nhánh 85 218

PC 0 0

MTXT 0 0

PC 0 1

MTXT 0 0

PC 0 1

MTXT 0 0

PC 0 0

MTXT 0 0

PC 0 1

MTXT 2 0

PC 0 1

MTXT 0 0

PC 0 5

MTXT 3 0

PC 0 2

MTXT 0 0

PC 0 10

MTXT 0 0

PC 0 0

MTXT 1 2

PC 0 0

MTXT 0 0

PC 0 0

MTXT 2 0

PC 4 2

MTXT 2 3

PC 4 2

MTXT 0 0

PC 0 6

MTXT 0 0

PC 0 4

MTXT 0 0

PC 0 0

MTXT 0 0

PC 0 2

MTXT 0 0

PC 0 9

MTXT 1 0

PC 0 5

MTXT 2 0

PC 1 5

MTXT 0 0

PC 0 7

MTXT 0 0

5 Cơ quan Thanh tra giám sát NH

6 Cục Phát Hành Và Kho Quỹ

1 NHNN Chi nhánh An Giang

2 NHNN Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tầu

3 NHNN Chi nhánh Bạc Liêu

4 NHNN Chi nhánh Bắc Cạn

5 NHNN Chi nhánh Bắc Giang

6 NHNN Chi nhánh Bắc Ninh

7 NHNN Chi nhánh Bến Tre

8 NHNN Chi nhánh Bình Dương

9 NHNN Chi nhánh Bình Định

10 NHNN Chi nhánh Bình Phước

11 NHNN Chi nhánh Bình Thuận

12 NHNN Chi nhánh Cà mau

13 NHNN Chi nhánh Cao Bằng

14 NHNN Chi nhánh Cần Thơ

15 NHNN Chi nhánh Đà Nẵng

16 NHNN Chi nhánh Đăk Lăk

17 NHNN Chi nhánh Đắc Nông

18 NHNN Chi nhánh Điện Biên

19 NHNN Chi nhánh Đồng Nai

20 NHNN Chi nhánh Đồng Tháp

21 NHNN Chi nhánh Gia Lai

22 NHNN Chi nhánh Hà Giang



3

VP NV

(1) (2) (3) (4) (5)

TT Tên đơn vị Loại máy tính
Số lượng 

PC 1 1

MTXT 2 0

PC 3 0

MTXT 0 0

PC 0 7

MTXT 1 0

PC 0 5

MTXT 0 0

PC 1 2

MTXT 0 0

PC 0 4

MTXT 1 0

PC 0 8

MTXT 0 0

PC 0 10

MTXT 0 0

PC 3 0

MTXT 0 0

PC 1 1

MTXT 2 0

PC 0 4

MTXT 0 0

PC 0 2

MTXT 0 0

PC 0 4

MTXT 0 0

PC 0 4

MTXT 1 0

PC 2 7

MTXT 1 0

PC 0 2

MTXT 0 0

PC 2 0

MTXT 0 0

PC 3 5

MTXT 0 0

PC 0 2

MTXT 0 0

PC 0 0

MTXT 1 0

PC 0 4

MTXT 0 0

PC 0 7

MTXT 0 0

PC 6 0

MTXT 1 0

23 NHNN Chi nhánh Hà Nam

24 NHNN Chi nhánh Hà Nội

25 NHNN Chi nhánh Hà Tĩnh

26 NHNN Chi nhánh Hải Dương

27 NHNN Chi nhánh Hải Phòng

28 NHNN Chi nhánh Hậu Giang

29 NHNN Chi nhánh Hòa Bình

30 NHNN Chi nhánh Thừa Thiên Huế

31 NHNN Chi nhánh Hưng Yên

32 NHNN Chi nhánh Kiên Giang

33 NHNN Chi nhánh Kon Tum

34 NHNN Chi nhánh Khánh Hòa

35 NHNN Chi nhánh Lai Châu

36 NHNN Chi nhánh Lạng Sơn

37 NHNN Chi nhánh Lào Cai

38 NHNN Chi nhánh Lâm Đồng

39 NHNN Chi nhánh Long An

40 NHNN Chi nhánh Nam Định

41 NHNN Chi nhánh Ninh Bình

42 NHNN Chi nhánh Ninh Thuận

43 NHNN Chi nhánh Nghệ an

44 NHNN Chi nhánh Phú Thọ

45 NHNN Chi nhánh Phú Yên



4

VP NV

(1) (2) (3) (4) (5)

TT Tên đơn vị Loại máy tính
Số lượng 

PC 0 3

MTXT 0 0

PC 0 7

MTXT 0 0

PC 3 3

MTXT 0 0

PC 0 3

MTXT 0 2

PC 1 3

MTXT 0 0

PC 0 4

MTXT 1 0

PC 0 7

MTXT 0 0

PC 1 6

MTXT 0 0

PC 0 6

MTXT 1 2

PC 14 0

MTXT 0 0

PC 2 3

MTXT 0 0

PC 0 2

MTXT 0 0

PC 0 4

MTXT 0 0

PC 2 4

MTXT 0 0

PC 2 4

MTXT 1 2

PC 1 2

MTXT 1 0

PC 0 4

MTXT 0 0

PC 0 0

MTXT 1 0

Tổng cộng (I+II+III): 382 máy PC và 57 

MTXT
159 270

Trong đó:

Máy PC văn phòng 126

Máy PC nghiệp vụ 256

MTXT văn phòng 33

MTXT nghiệp vụ 14

46 NHNN Chi nhánh Quảng Bình

47 NHNN Chi nhánh Quảng Nam

48 NHNN Chi nhánh Quảng Ninh

49 NHNN Chi nhánh Quảng Ngãi

50 NHNN Chi nhánh Quảng Trị

51 NHNN Chi nhánh Sóc Trăng

52 NHNN Chi nhánh Sơn La

53 NHNN Chi nhánh Tây Ninh

54 NHNN Chi nhánh Tiền Giang

55 NHNN Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

56 NHNN Chi nhánh Tuyên Quang

57 NHNN Chi nhánh Thái Bình

58 NHNN Chi nhánh Thái Nguyên

62 NHNN Chi nhánh Vĩnh Phúc

63 NHNN Chi nhánh Yên Bái

59 NHNN Chi nhánh Thanh Hóa

60 NHNN Chi nhánh Trà Vinh

61 NHNN Chi nhánh Vĩnh Long


